
PRONUNCIATION

1. Âm /a /ʊ

Cách phát âm:

 Bước 1: Mở miệng rộng và to, lưỡi hạ thấp xuống để phát âm âm /a/.

 Bước 2: Miệng dần tròn lại, lưỡi kéo về sau để phát âm âm / /. Phát âm /a/ dài hơn, và / / ngắn vàʊ ʊ
nhanh hơn.

Ví dụ:

Từ vựng Từ loại Phiên
âm

Ý nghĩa

about pre /ə ba t/ˈ ʊ về, khoảng

count v /ka nt/ʊ đếm

sound n /sa nd/ʊ âm thanh

mountain n / ma ntn/ˈ ʊ núi

Dấu hiệu nhận biết:

 1.2.1: Từ có chứa “ou” thường được phát âm là /a /.ʊ

Ví dụ:

Từ
vựng

Từ loại Phiên âm Ý nghĩa

around pre /ə ra nd/ˈ ʊ xung quanh

cloud n /kla d/ʊ đám mây

mouth n /ma θ/ʊ miệng

county n / ka nti/ˈ ʊ hạt, tỉnh

plough n /pla /ʊ cái cày

fountain n / fa ntən/ˈ ʊ vòi phun nước

south n /sa θ/ʊ hướng Nam, phương Nam

doubt n /da t/ʊ sự nghi ngờ

loud adj /la d/ʊ (âm thanh) to, ầm ĩ

 1.2.2: Từ có chứa “ow” thường được phát âm là /a /.ʊ

Ví dụ:



Từ vựng Từ
loại

Phiên âm Ý nghĩa

power n / pa ə(r)/ˈ ʊ sức mạnh, quyền lực

crown n /kra n/ʊ vương miện

powder n / pa də(r)/ˈ ʊ bột

plow n /pla /ʊ cái cày

coward adj / ka əd/ˈ ʊ hèn nhát

tower n / ta ə(r)/ˈ ʊ tòa tháp

drown v /dra n/ʊ chết đuối, đuối nước

fowl n /fa l/ʊ gà, thịt gà

brow n /bra /ʊ lông mày

2. Âm /ə /ʊ

Cách phát âm:

 Nguyên âm đôi /ə / được tạo thành từ âm /ə/ và âm / /. Khi phát âm, hãy chuyển khẩu hình môi từ hơiʊ ʊ
mở sang hình tròn nhỏ, đồng thời lưỡi được đưa lên phía trên miệng và dần lùi về phía sau. Phát âm
phần /ə/ dài và rõ ràng hơn so với / /.ʊ

Ví dụ:

Từ vựng Từ
loại

Phiên âm Ý nghĩa

shoulder n / ə ldər/ˈʃ ʊ vai

road n /rə d/ʊ con đường

potato n /pə te tə /ˈ ɪ ʊ khoai tây

slow adj /slə /ʊ chậm

Dấu hiệu nhận biết:

 2.2.1: “o” đứng ở cuối một từ thường được phát âm là /ə /.ʊ

Ví dụ:

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa

ago adv /ə ə /ˈɡ ʊ trước đây, về trước

cargo n / k ə /ˈ ɑːɡ ʊ hàng hóa



combo n / k mbə /ˈ ɒ ʊ sự kết hợp

piano n /pi ænə /ˈ ʊ đàn piano

mango n /
mæŋ ə /ˈ ɡ ʊ

xoài

radio n / re diə /ˈ ɪ ʊ máy thu thanh

echo n / ekə /ˈ ʊ tiếng vang, tiếng dội

 2.2.2: “oa” khi ở trong một từ có một âm tiết tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm có thể được phát âm là
/ə /.ʊ

Ví dụ:

Từ
vựng

Từ loại Phiên âm Ý nghĩa

boat n /bə t/ʊ thuyền

coat n /kə t/ʊ áo khoác

coach n /kə t /ʊ ʃ huấn luyện viên

goal n / ə l/ɡ ʊ mục tiêu

roast n /rə st/ʊ thịt nướng

loaf n /lə f/ʊ ổ bánh mì

coal n /kə l/ʊ than đá

 2.2.3: “ow” cũng có thể được phát âm là /ə / trong một số từ.ʊ

Ví dụ:

Từ
vựng

Từ loại Phiên âm Ý nghĩa

grow v / rə /ɡ ʊ phát triển

crow n /krə /ʊ con quạ

row n /rə /ʊ dòng, hàng

show v / ə /ʃ ʊ trình diễn

snow n /snə /ʊ tuyết

pillow n / p lə /ˈ ɪ ʊ cái gối

rainbow n / re nbə /ˈ ɪ ʊ cầu vồng

glow v / lə /ɡ ʊ ánh sáng rực rỡ

mow v /mə /ʊ cắt cỏ

3. Âm /eə/

Cách phát âm:



 Âm /eə/ được tạo thành bởi sự kết hợp giữa âm /e/ và âm /ə/. Để phát âm, hãy hơi kéo hai khóe miệng
sang hai bên, đặt lưỡi ở độ cao trung bình để phát âm âm /e/. Sau đó thu hai khóe miệng lại, kéo lưỡi về
phía sau để phát âm âm /ə/.

Ví dụ:

Từ
vựng

Từ loại Phiên âm Ý nghĩa

bear n /beə(r)/ con gấu

stare v /steə(r)/ nhìn chằm chằm

pear n /peə(r)/ quả lê

rare adj /reə(r)/ hiếm

Dấu hiệu nhận biết:

 3.2.1: Từ có chứa cụm “are” thường được phát âm thành /eə/.

Ví dụ:

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa

care n /keə(r)/ sự quan tâm, chăm sóc

share n, v / eə(r)/ʃ sự đóng góp, chia sẻ

compare v /kəm peə(r)/ˈ so sánh, đối chiếu

prepare v /pr peə(r)/ɪˈ chuẩn bị, sửa soạn

scare v /skeə(r)/ làm sợ, kinh hãi

stare v /steə(r)/ nhìn chằm chằm

careful adj / keəfl/ˈ cẩn thận

rarely adv / reəli/ˈ hiếm khi, ít khi

shareholder n / eəhə ldə(r)/ˈʃ ʊ cổ đông

snare n /sneə(r)/ bẫy, lưới

 3.2.2: Từ có chứa “air” cũng được phát âm là /eə/.

Ví dụ:

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa

stair n /steə(r)/ cầu thang

hair n /heə(r)/ tóc



chair n /t eə(r)/ʃ ghế

repair v /r peə(r)/ɪˈ sửa chữa

airfare n / eəfeə(r)/ˈ giá vé máy bay

staircase n / steəke s/ˈ ɪ cầu thang

fairy n / feəri/ˈ nàng tiên

pairing n / peər ŋ/ˈ ɪ sự ghép đôi

haircut n / heək t/ˈ ʌ kiểu tóc, cắt tóc

repairman n /r peəmæn/ɪˈ thợ sửa chữa

 3.2.3: Từ có chứa cụm “ear”, “ei” cũng được phát âm là /eə/ trong một số trường hợp.

Ví dụ:

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa

swear v /sweə(r)/ thề, tuyên thệ

pear n /peə(r)/ quả lê

tear v /teə(r)/ xé, rách

wear v /weə(r)/ mặc, đeo

heir n /eə(r)/ người thừa kế

bear n /beə(r)/ con gấu

bearable adj /
beərəbəl/ˈ

có thể chịu đựng được

their pronou
n

/ðeə(r)/ của họ


